






 1  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                               ========  =========== 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU ĐIỂM THU GOM RÁC THẢI TẬP TRUNG 

THÔN, BẢN 

I - CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐIỂM THU GOM RÁC THẢI TẬP TRUNG 
THÔN, BẢN 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư 
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quy định về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang   

II - QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

- Thiết kế xây dựng điểm thu gom rác thải tập trung thôn, bản  gồm các phòng 
chức năng như sau: 

+ Ga rác thải 100m2. 

III - CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU: 

Nhà điểm thu gom rác thải tập trung thôn, bản: 

Ga rác thải: Được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình phụ trợ, diện tích sàn 
khoảng 100m2; 
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Mặt bằng hình vuông kích thước mỗi cạnh là 10m, tường bao cao 1,6m. 

Móng thiết kế dựa trên nền đất giả định, khi đào đến độ sâu thiết kế nếu gặp 
nền đất yếu phải đảm bảo thiết kế để xử lý; 

Móng xây gạch BTKN đặc M100# VXM 50#; 

Bê tông lót móng mác 100# đá 2x4 dày 100; 

Tường xây gạch BTKN VMX mác 50#; 

Nền đổ bê tông mác 200# đá 1x2 dày 150. 

IV - TỔNG HỢP KINH PHÍ: 

 - Khối lượng xây lắp điểm thu gom rác thải tập trung thôn, bản theo bảng dự toán 
khối lượng kèm theo. 

 

V - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NHÀ ĐIỂM THU GOM RÁC THẢI TẬP 
TRUNG THÔN, BẢN 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                               ========  =========== 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÔN, BẢN 

I - CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU NHÀ NGHĨA TRANG NHÂN DÂN 
THÔN, BẢN 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư 
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quy định về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang   

II – PHẠM VI ÁP DỤNG 

Thiết kế mẫu nghĩa trang nhân dân được sử dụng cho các dự án đầu tư 
cho các xã, thôn thuộc tỉnh bắc giang, để triển khai chương trình mục tiêu quốc 
gia. 

Trong mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần xây dựng công trình trên mặt đất, 
khi triển khai thiết kế kỹ thuật nhằm thực hiện dự án đầu tư, cần có sự tham gia 
của tư vấn thiết kế và xây dựng công trình trong việc tổ chức thực hiện khảo sát 
địa chất công trình, thiết kế nền móng công trình và xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ 
thuật thi công để đảm bảo phù hợp với điều kiện  cụ thể của địa phương. 
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Dự toán công trình được tính toán căn cứ theo tiên lượng vật tư chủ yếu 
của mẫu, nhân công, phần thiết kế nền móng và áp dụng theo định mức đơn giá 
xây dựng của từng huyện tại thời điểm triển khai dự án, cần đảm bảo độ an toàn, 
chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế kỹ thuật. 

IV - TỔNG HỢP KINH PHÍ: 

 - Khối lượng xây lắp nghĩa trang nhân dân thôn, bản theo bảng dự toán khối lượng 
kèm theo. 

 

V - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NHÀ NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÔN, 
BẢN 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                               ========  =========== 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU KHU THẾ THAO THÔN, BẢN 

I - CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU KHU THẾ THAO THÔN, BẢN 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư 
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quy định về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang   

II – PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Thiết kế xây dựng  khu thể thao thôn, bản  gồm các phòng chức năng như sau: 

- Thiết kế mẫu khu thể thao điển hình này sẽ được sử dụng cho các báo 
cáo đầu tư của các xã, thôn thuộc tỉnh bắc giang, để triển khai chương trình mục 
tiêu quốc gia theo kế hoạch. 

- Trong mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần xây dựng công trình trên mặt 
đất, khi triển khai thiết kế kỹ thuật nhằm thực hiện dự án đầu tư, cần có sự tham 
gia của tư vấn thiết kế và xây dựng công trình trong việc tổ chức thực hiện khảo 
sát đia chất công trình, thiết kế nền móng công trình và xây dựng hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật thi công để đảm bảo phù hợp với điều kiện  cụ thể của địa phương. 

- Dự toán công trình được tính toán căn cứ theo tiên lượng vật tư chủ yếu 
của mẫu, nhân công, phần thiết kế nền móng và áp dụng theo định mức đơn giá 
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xây dựng của từng huyện tại thời điểm triển khai dự án, cần đảm bảo độ an toàn, 
chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế xây dựng. 

III - TỔNG HỢP KINH PHÍ: 

 - Khối lượng xây lắp khu thể thao thôn, bản theo bảng dự toán khối lượng kèm 
theo. 

IV - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NHÀ KHU THẾ THAO THÔN, BẢN 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                               ========  =========== 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN 

I - CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU NHÀ NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 
Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng; Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 
công trình; 

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh 
Bắc Giang về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đầu tư 
và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quy định về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang   

II – PHẠM VI ÁP DỤNG 

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà văn hóa được sử dụng cho các dự án 
đầu tư của các thôn trên địa bàn tỉnh bắc giang, để triển khai dự án theo các 
chương trình mục tiêu quốc gia. 

Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình chỉ hướng dẫn phần xây dựng công trình 
trên mặt đất, khi triển khai thiết kế kỹ thuật nhằm thực hiện dự án đầu tư, cần có 
sự tham gia của tư vấn thiết kế và xây dựng công trình trong việc tổ chức thực 
hiện khảo sát đia chất công trình, thiết kế nền móng công trình và xây dựng hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật thi công để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa 
phương. 

Khối lượng công trình được tính toán căn cứ theo tiên lượng vật tư chủ 
yếu của thiết kế mẫu, nhân công, phần thiết kế nền móng và áp dụng theo định 
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mức đơn giá xây dựng của từng huyện tại thời điểm triển khai dự án, cần đảm 
bảo độ an toàn, chất lượng công trình và hiệu quả kinh tế kỹ thuật.          

3 – Phạm vi và điều kiện áp dụng 

3.1. Phạm vi áp dụng: 

- Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà văn hóa thôn phục vụ nghị định về cơ chế 
đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình 
mục tiêu quốc gia, được nghiên cứu để làm cơ sở khi lập báo cáo đầu tư xây 
dựng nhà văn hóa trên toàn tỉnh bắc giang.  

- Huy động vốn bằng nhiều hình thức để triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu 
xây dựng nhà văn hóa của từng thôn. 

3.2 Điều kiện áp dụng: 

- Khi lập báo cáo kinh tế cần lựa chọn quy mô và giải pháp thiết kế thích hợp. 

- Phù hợp với giải pháp thiết kế, dây chuyền công năng. 

- Đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng chống cháy và các điều kiện kỹ 
thuật khác. 

- Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

4. Nội dung nghiên cứu mẫu thiết kế nhà nhà văn hóa 

4.1 Phần nghiên cứu cơ bản 

Đối với nhà văn hóa thôn 

 + diện tích xây dựng đạt từ 300m2 trở lên đối với khu vực miền núi và 
500m2 trở lên đối với khu vực đồng bằng. 

 + quy mô xây dựng tối thiểu 80 chỗ ngồi đối với khu vực miền núi và 100 
chỗ ngồi đối với khu vực đồng bằng. 

4.2. các phương pháp lập thiết kế mẫu nhà nhà văn hóa: 

4.2.1 Giải pháp thiết kế chung: 

- Mẫu thiết kế nhà nhà văn hóa bao gồm các phương án sau: 

• Phòng hội trường được tính toán đáp ứng được nhu cầu của xã, thôn. 

• Sân nhà văn hóa kết hợp sân thể thao 

• Vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu. 

4.2.2 Giải pháp kiến trúc: 

 Căn cứ vào quy mô từng công trình, tập thiết kế mẫu nhà nhà văn hóa 
được nêu chi tiết trong thuyết minh của từng mẫu nhà. 

4.2.3. Giải pháp thiết kế kết cấu 

- Bản sàn, mái btct đổ tại chỗ, có trần với hệ xà gồ, thép và lợp chống nóng. 

- Tường xây gạch không nung hoặc khung btct chịu lực. 

- Móng gạch hoặc gạch đá cốt thép – tận dụng vật liệu địa phương. 
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4.2.4 Giải pháp sử dụng vật liệu 

- Tận dụng các vật liệu sẵn có và truyền thống của địa phương. 

4.2.5 Giải pháp thiết kế điện chiếu sáng: 

- Tận dụng chiếu sáng tự nhiên của từng nhà văn hóa, diện tích mở cửa bằng ¼ 
đến 1/5 diện tích sàn, có các giải pháp mở cửa thông thoáng cho toàn công trình. 

- Khi bố trí chiếu sáng nhân tạo lấy từ lưới điện khu vực hoặc từ trạm biến áp 
gần nhất. 

- Dây dẫn điện cho vào các hộp ghen, đi ngầm hoặc đặt nổi. 

- Lắp đặt các thiết bị điện chiếu sáng như trong bản vẽ mặt bằng nhà hội trường 
chuẩn – bố trí đèn đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng.. 

- Cao độ đặt thiết bị như ổ cắm, công tắc, công tơ > 1.4m  so với mặt nền sàn. 
dây ra đèn, quạt dùng loại 2(1x1.5)mm2, ra ổ cắm dùng loại 2(1x2.5)mm2. 

4.2.6 Giải pháp thiết kế kỹ thuật và vệ sinh môi trường: 

- Phù hợp với yêu cầu thiết kế cấp thoát nước hiện có. 

- Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. 

- Đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. 

5. Hướng dẫn áp dụng: 

- Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhà văn hóa được lựa chọn phải phù hợp với 
tổng thể kiến trúc của nhà văn hóa của địa phương. 

- Phải phù hợp với dây chuyền công năng của toàn công trình. 

- Hài hòa với môi trường xung quanh, chú ý đề cập tới giải pháp tổ hợp mặt 
bằng và không gian để có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. 

- Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng huyện cần lựa chọn quy mô và giải 
pháp kiến trúc thích hợp. 

- Tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của từng địa phương, cần thiết phải có 
phương án thiết kế và giải pháp kết cấu thích hợp với điều kiện địa chất của địa 
điểm xây dựng, đặc biệt là phần móng. 

III - TỔNG HỢP KINH PHÍ: 

 - Khối lượng xây lắp nhà văn hóa thôn, bản theo bảng dự toán khối lượng kèm 
theo. 

IV - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NHÀ NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

TCVN 2622, phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế; 

TCVN 4474, thoát nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 4513, cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 4205 : 2012, công trình thể thao - sân thể thao - tiêu chuẩn thiết kế; 
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TCVN 4529 : 2012, công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế; 

TCVN 5674, công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công nghiệm thu; 

TCVN 7447, hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà; 

TCXDVN 264 : 2002, nhà và công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công 
trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

                               ========  =========== 

THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU TRẠM Y TẾ XÃ 

I - CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ MẪU NHÀ TRẠM Y TẾ XÃ 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ các Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng 
về việc Hướng dẫn xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc Ban hành định mức 
xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc 
Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án 
và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;       

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình 
xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;  

- Quyết định số 4467/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 
Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

- Quyết định số 6070/QĐ-BYT ngày 08/10/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành 
hướng dẫn bố trí không gian và các phòng chức năng cho trạm y tế mô hình điểm; 

- Căn cứ Quy định về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu 
tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-
UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang   

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 116/TTr-SKHĐT 
ngày 04 tháng 10 năm 2022. 
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II - QUY MÔ CÔNG TRÌNH 

- Thiết kế xây dựng nhà trạm y tế xã  gồm các phòng chức năng như sau: 

+ Phòng tiêm, phòng khám chữa bệnh, phòng cấp cứu, kho, quầy thuốc, 
phòng khám phụ khoa, phòng xét nghiệm diện tích khoảng 16m2;    

+ Phòng lưu bệnh nhân, phòng hành chính, phòng trực và phòng lưu sau đẻ 
đều có bố trí nhà vệ sinh diện tích khoảng 16,5m2; 

+ Phòng đẻ diện tích khoảng 24m2; 

+ Phòng vệ sinh Nam, nữ bố trí giáp bên phải cầu thang ở cả 2 tầng diện tích 
khoảng 7,95m2.  

+ Phòng vệ sinh chung bố trí tại gian gầm cầu thang diện tích khoảng 4m2; 

+ Phòng rửa tiệt trùng dụng cụ diện tích khoảng 7,6m2; 

+ Gian cầu thang bố trí giữa công trình thuận tiện giao thông sang 2 phía. 

III - CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU: 

Nhà trạm y tế xã: 

Nhà trạm xá xây mới: Được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình dân dụng cấp 
III, diện tích sàn khoảng 395m2; 

Mặt bằng nhà hình chữ nhật chiều dài 26,62m, chiều rộng 7,42m, công trình 
cao 9,65m (tính từ nền nhà đến đỉnh mái);   

Công trình cao 02 tầng, mỗi tầng cao 3,6m; bước gian 3,3m, hành lang 1,8m, 
khẩu độ 5,4m;  

Giao thông theo phương đứng bằng 01 cầu thang bộ. Kết cấu móng đơn 
BTCT, khung, cột, dầm, sàn BTCT Mác 200; 

Tường xây gạch bê tông không nung VXM mác 50; cửa đi, cửa sổ dùng cửa 
nhôm hệ, kính dán an toàn 6,38mm; nền nhà lát gạch Ceramic 600x600mm; 

Khu vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm, tường trong nhà ốp gạch 
ceramic 300x600mm; tường, cột, dầm, trần trát VXM mác 75 dày 1,5cm;  

Mái lợp tôn liên doanh dày 0,4mm, xà gồ thép U80x40x2,5mm, hoàn thiện 
sơn 3 nước.  

Hệ thống cấp điện, internet, chống sét, cấp thoát nước, PCCC được thiết kế 
đồng bộ. 

IV - TỔNG HỢP KINH PHÍ: 

 - Khối lượng xây lắp trạm y tế xã theo bảng dự toán khối lượng kèm theo. 
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V - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ MẪU NHÀ TRẠM Y TẾ XÃ 

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7022:2002 về Trạm y tế cơ sở - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

- TCVN 7114: 2012 Nguyên lý thị giác Ecgônômi thị giác chiếu sáng cho hệ thống 
làm việc trong nhà; 

- TCVN 9207: 2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu 
chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9206: 2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu 
chuẩn thiết kế; 

 












































































































































































































































